Tiêu chí 8.4. Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người học
	- Các khoa nghề có được trang bị phòng máy tính dùng để học tập? 

 - Tỷ lệ máy tính/đầu người học?

 - Phòng máy tính có được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người học? Thiết bị và tốc độ kết nối?
- Có bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch mua sắm, thay thế thiết bị tin học? 

- Có bộ phận quản lý tài sản, máy móc thiết bị ?
- Có kế hoạch bổ sung máy tính hàng năm đối với các máy tính hết thời gian khấu hao?
	- Báo cáo kiểm kê tài sản.

- Bảng thống kê sĩ số HS-SV
- Sơ đồ lắp đặt hệ thống mạng trong nhà trường

- Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở vật chất nhà trường.
- Quyết định thành lập Phòng Thiết bị-Vật tư

- Sổ cập nhật tài sản-trang thiết bị.

- Kế hoạch trang bị hàng năm

- Báo cáo tổng hợp mua sắm trang thiết bị hàng năm.
	- P. Kế hoạch-Tài chính

-P.TTGD&CTHSSV
- Trung tâm Bảo trì - Cơ điện
- P. Thiết bị - Vật tư


	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản.

- Lập phiếu khảo sát lấy ý kiến CB quản lý, giảng viên và học viên


	- H8.8.2.8
- H8.8.4.4
- H8.8.4.3
-H8.8.2.6
-  H8.8.2.7
- H8.8.2.11

- H8.8.2.9
- H8.8.2.10


	Y/c 2: Có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin.

	- Các biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin:
+ Thiết bị máy móc?

+ Người học dùng máy tính kết nối mạng có phải trả tiền?

+ Hệ thống Wesite, internet, mạng không dây, phần mềm hỗ trợ?
- Có đội ngũ kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học?
- Có qui định về công tác quản lý,sử dụng máy móc thiết bị?
	- Báo cáo kiểm kê tài sản
- Sơ đồ lắp đặt hệ thống mạng trong nhà trường

- Quyết định thành lập Trung tâm Bảo trì-Cơ điện

- Bảng tổng hợp công tác sửa chữa trang thiết bị hàng năm.

- Sổ theo dõi lý lịch máy

- Sổ cập nhật bảo trì, bảo dưỡng máy vi tính.
- Quy định về công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị.
	- Phòng Kế hoạch-Tài chính
- Trung tâm Bảo trì-Cơ điện
	
	- H8.8.2.8
-H8.8.4.3

-H8.8.4.5

-H8.8.4.1

-H8.8.2.13

-H8.8.4.2

-H8.8.2.12

	Căn cứ để rút ra điểm mạnh/ tồn tại và đánh giá mức độ đạt của tiêu chí so với mục tiêu của trường
	- Mức độ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí so với mục tiêu của trường như thế nào?

+ Về số lượng máy tính, yêu cầu về nối mạng?

+ Biện pháp hỗ trợ để giúp người học tiếp cận với công nghệ thông tin?

+ Kế hoạch đầu tư, trang bị đảm bảo duy trì hoạt động đào tạo của Nhà trường 
	
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H8.8.2.6
	Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở vật chất nhà trường
	
	P.TB-VT
	

	2
	H8.8.2.7


	Quyết định thành lập Phòng Thiết bị-Vật tư
	
	HT- Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	

	3
	H8.8.2.8


	Báo cáo kiểm kê tài sản
	
	P.KH-TC
	

	4
	H8.8.2.9


	Kế hoạch trang bị hàng năm
	
	P.TB-VT
	

	5
	H8.8.2.10


	Báo cáo tổng hợp mua sắm trang thiết bị hàng năm
	
	P.TB-VT
	

	6
	H8.8.2.11


	Sổ cập nhật tài sản-trang thiết bị
	
	P.TB-VT
	

	7
	H8.8.2.12


	Quy định về công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị
	
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	

	8
	H8.8.2.13
	Sổ theo dõi lý lịch máy
	
	25 đơn vị
	

	9
	H8.8.4.1
	Bảng tổng hợp công tác sửa chữa trang thiết bị hàng năm
	
	P.TB-VT
	

	10
	H8.8.4.2
	Sổ cập nhật bảo trì, bảo dưỡng máy vi tính
	
	TT BT-CĐ
	

	11
	H8.8.4.3
	Sơ đồ lắp đặt hệ thống mạng trong nhà trường
	
	TT BT-CĐ
	

	12
	H8.8.4.4
	Bảng thông kê sĩ số học sinh-sinh viên toàn trường
	
	P.TTGD-CTSVHS
	

	13
	H8.8.4.5
	Quyết định thành lập Trung tâm Bảo trì-Cơ điện
	
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	

	14
	H8.8.4.6
	Thông tư 57- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ,thạc sĩ, đại học và trung cấp chuyên nghiệp
	2/12/2011
	Bộ Giáo dục-Đào tạo
	


Tiêu chí 8.4:       

Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người học; Có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với CNTT?

1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

Tổng số máy tính nhà trường hiện có: 1.369;  trong đó số máy tính phục vụ dạy và học 1.279 máy, chiếm 93% tổng số máy tính của nhà trường, phân bổ cho 5 khoa nghề: 
     
- Khoa Công Nghệ Thông tin:  693 máy


- Khoa Công nghệ May thời trang: 41


- Khoa Cơ khí: 197


- Khoa Điện-Điện tử: 188


- Khoa Động Lực: 23


- Trường Trung học phổ thông: 112


- Thư viện: 25 


Căn cứ số máy tính hiện có tại các khoa nghề, số lượng học sinh đang học [H8.8.4.4], qui định số lượng học sinh/nhóm thực tập [H8.8.4.6]thì số lượng máy tính đáp ứng nhu cầu thực hành 1 học sinh/1 máy.

Các phòng máy tính được cài đặt phần mềm giảng dạy môn học chuyên ngành và tất cả được nối mạng để người học cùng quản lý, chia sẻ, trao đổi dữ liệu trong học tập, khoa ít nhất có 01 phòng máy tính, khoa nhiều nhất có 15 phòng máy tính. Trong khuôn viên trường được lắp đặt 01 hệ thống  Internet (5 line, tốc độ kết nối 1 line 32MB), 01 hệ thống mạng không dây (5 trạm), hoạt động ổn định [H8.8.4.3],01 hệ thống Website. Hàng năm đều bổ sung máy vi tính và thay thế máy đến hạn thanh lý [H8.8.2.10].  Có sử dụng phần mềm quản lý số liệu của học sinh.

Nhà trường hỗ trợ thường xuyên, hiệu quả các biện pháp nhằm giúp người học được tiếp cận với CNTT như trang bị kịp thời máy tính có cấu hình phù hợp với các môn học [H8.8.2.9], thành lập Trung tâm Bảo trì-Cơ điện nhằm công tác bảo trì bảo dưỡng [H8.8.4.5], năm 2014 trang bị 10 máy tính cấu hình cao cho Trung tâm Truyền thông-Thư viện giúp người học có phương tiện truy cập tài liệu, thông tin hỗ trợ trong quá trình học tập, học sinh-sinh viên sử dụng mạng internet miễn phí, nâng cấp đường truyền internet nhằm tăng băng thông và sự ổn định của hệ thống mạng…

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
- Thực hiện tốt công tác dự báo số lượng máy tính đến hạn thanh lý cần thay thế, hàng năm bổ sung kịp thời đảm bảo tiến độ thực tập của học sinh-sinh viên.

- Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng nhằm duy trì máy móc hoạt động thường xuyên.

 3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 
- Mặc dù đang ứng dụng phần mềm quản lý số liệu học sinh-sinh viên, nhưng hiện nay phần mềm này tính năng hoạt động chưa bao quát hết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo và qui mô hoạt động nhà trường.  

- Hệ thống Website được trang bị từ 2005, còn nhiều hạn chế về ngôn ngữ, cấu trúc hệ thống không nhất quán, nội dung chưa phong phú, công tác bảo trì nâng cấp khó khăn do hệ thống đã đóng gói…
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	- Trang bị mới hệ thống Wesite.

-Trang bị phần mềm, thiết bị hỗ trợ công tác quản lý đào tạo, chấm thi, tra điểm online, đóng tiền học phí thuận tiện 
	Nhà trường


	Năm 2015-2016

	Nguồn kinh phí Nhà nước 

	2
	Phát huy điểm mạnh
	- Trang bị 02 phòng máy tính (100 máy) thay thế máy đến hạn thanh lý cho khoa Công nghệ thông tin và Cơ khí. 
	Nhà trường


	Năm 2015


	-Nguồn kinh phí Nhà nước 




5. Tự đánh giá:

	Đạt
	Chưa đạt

	X
	


Tiêu chí 8.4. Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin.
1. Mô tả

Tổng số máy tính nhà trường hiện có: 1.369;  trong đó số máy tính phục vụ đào tạo 1.279 máy, chiếm 93% tổng số máy tính của nhà trường; phân bổ cho 06 khoa nghề, trường Trung học phổ thông và Trung tâm Truyền thông-Thư viện; khoa Công Nghệ Thông tin có số lượng máy tính nhiều nhất là 693 máy chiếm 54%, khoa Động lực có số lượng máy tính ít nhất là 23 máy chiếm 1,8% máy tính phục vụ đào tạo[H8.H.2.8]
 Căn cứ số máy tính hiện có tại các khoa nghề [H8.H.2.8], số lượng học sinh đang học [H8.8.4.4], qui định số lượng học sinh/nhóm thực tập[H8.8.4.6] thì số lượng máy tính đáp ứng đủ nhu cầu thực hành 1 học sinh/1 máy.
Các phòng máy tính được cài đặt phần mềm giảng dạy môn học chuyên ngành, và nối mạng để người học cùng quản lý, chia sẻ, trao đổi dữ liệu trong học tập, khoa ít nhất có 01 phòng máy tính, khoa nhiều nhất có 15 phòng máy tính. Trong khuôn viên trường được lắp đặt 01 hệ thống Internet (5 line, tốc độ kết nối 1 line 32MB), 01 hệ thống mạng không dây (5 trạm), hoạt động ổn định [H8.8.4.3], 01 hệ thống Website. Hàng năm đều bổ sung máy vi tính và thay thế máy đến hạn thanh lý [H8.8.2.10].  Có sử dụng phần mềm quản lý số liệu của học sinh.

Nhà trường hỗ trợ thường xuyên, hiệu quả các biện pháp nhằm giúp người học được tiếp cận với công nghệ thông tin như trang bị kịp thời máy tính có cấu hình phù hợp với các môn học [H8.8.2.9], thành lập Trung tâm Bảo trì-Cơ điện thực hiện bảo trì bảo dưỡng [H8.8.4.5], năm 2014 trang bị 10 máy tính cấu hình cao cho Trung tâm Truyền thông-Thư viện giúp người học có phương tiện truy cập tài liệu, thông tin trong quá trình học tập. Học sinh-sinh viên được sử dụng mạng internet miễn phí, nâng cấp đường truyền internet nhằm tăng băng thông và sự ổn định của hệ thống mạng…

2. Điểm mạnh  

Công tác dự báo số lượng máy tính đến hạn thanh lý cần thay thế chính xác, hàng năm bổ sung kịp thời đảm bảo tiến độ thực tập của học sinh-sinh viên.

Công tác bảo trì, bảo dưỡng đáp ứng kịp thời duy trì hoạt động ổn định của máy móc thiết bị.
3. Tồn tại

Nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo thông qua phần mềm chuyên môn, nhưng hiện nay phần mềm này tính năng hoạt động chưa bao quát hết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo như chưa có phần mềm quản lý công tác ra đề và chấm thi, xem điểm online, đóng học phí…   
Hệ thống Website được trang bị từ 2005, còn nhiều hạn chế về ngôn ngữ, cấu trúc hệ thống không nhất quán, nội dung chưa phong phú, công tác bảo trì nâng cấp khó khăn do hệ thống đã đóng gói…

4. Kế hoạch hành động

Năm 2015, nhà trường trang bị hệ thống Website mới với nhiều tính năng, nội dung phong  phú phù hợp với qui mô hoạt động của Nhà trường; trang bị phần mềm quản lý ra đề thi, chấm thi và các thiết bị hỗ trợ sử dụng phần mềm nhằm đưa công tác quản lý đào tạo khoa học, hiệu quả hơn. Năm 2016, tiếp tục trang bị mở rộng tính năng quản lý đào tạo của phần mềm như thi trên máy, xem điểm online…Trang bị 02 phòng máy tính (100 máy) thay thế máy đến hạn thanh lý cho khoa Công nghệ thông tin và Cơ khí bằng nguồn kinh phí thường xuyên năm 2015. 

5. Tự đánh giá:  Đạt.

